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Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 32/CV-TTXTDT ngày 

25/7/2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp về việc đề nghị 

cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục vụ công tác 

điều tra, khảo sát DDCI 2023. 

 Sau khi rà soát Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp như sau: 

(Danh sách các doanh nghiệp tương tác làm việc  

với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh năm 2022,2023 gửi kèm theo) 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp các thông tin thuộc phạm vi quản 

lý của cơ quan gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tổng hợp./. 
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Phạm Xuân Việt 



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TƯƠNG TÁC LÀM VIỆC VỚI 

 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NĂM 2022,2023  

(Kèm theo Công văn số…../BQLKCN-NVTH, ngày…tháng 7  năm 2023 

của Ban Quản lý các khu công nghiệp) 

 

TT 

MST 

Tên Doanh nghiệp Địa chỉ 
Tên ngành nghề 

kinh doanh chính 

Mã ngành 

nghề kinh 

doanh chính 

Điện thoại Emai 

01 
6000455939 

 

Công ty Cổ phần Bông Tây 

Nguyên 

Số 566 đường Lê Duẩn, 

phường Ea Tam, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Nhà máy chế biến 

Bông Tâm Thắng 
10309 02613683815 

hucotnjc@gm

ail.com 

02 6400026839 
Công ty Cổ phần chế biến gỗ 

xuất khẩu Hưng Thịnh 

Thửa CN1-1, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy chế biến gỗ 

xuất khẩu 
16291 05013883358 

congtyhungthi

nh@gmail.co

m 

03 6400006381 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Thực phẩm Pagoda (Việt Nam) 

Lô CN1A+CN1B - KCN 

Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Nhà máy chế biến 

nông sản xuất khẩu 
1030 02613683777 

hoynuong@pa

goda.com.my 

04 6400033988 
Công ty TNHH Tân Á Đại 

Thành Đắk Nông 

Thửa CN9-1, Lô CN9, khu 

công nghiệp Tâm Thắng, 

xã Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm inox, nhựa 

và đồ gia dụng; cửa 

hàng trưng bày sản 

phẩm 

25120 0903744130 

Daithanh.dakn

ong@gmail.co

m 

05 6400036114 
Công ty TNHH Một thành viên 

Gas Phụng Đắk Nông 

Lô CN4-3, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Xưởng sang chiết gas 47735 02613682055 

Hien09461992

77@gmail.co

m 

06 6000442866 
Công ty Cổ phần Xây dựng 

điện VNECO8 

Số 10, đường Đào Duy Từ, 

phường Thống Nhất, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Nhà máy sản xuất bê 

tông ly tâm dự ứng 

lực 

23950 050859776 
Congtyvnco8

@gmail.com 

mailto:Daithanh.daknong@gmail.com
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07 64000306427 Công ty TNHH Vũ Nguyên 

Thửa CN2-2, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất vật 

liệu xây dựng 
23950 0905841245 

thoadno@gma

il.com 

08 6400167332 
Công ty Cổ phần Intimex Đắk 

Nông 

Thửa CN1-3,4, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất cà 

phê chất  

lượng cao 

10770 0932473939 
Trang091287

@gmail.com 

09 0304381815 
Công ty cổ phần bao bì Đại 

Lục 

Lô CN-17, khu công 

nghiệp Tâm Thắng, xã 

Tâm Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 

May sản phẩm bao 

bì PP phục vụ trong 

nước và xuất khẩu 

10210 0917971111 
nmkha.dlc@

gmail.com 

10 6400058291 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Năm Châu Duy Nhất 

Thửa 10-2 - KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Xưởng cơ khí lắp ráp 

ôtô và xe, máy phục 

vụ công nông nghiệp 

33200 050851427 

namchauduyn

hat@gmail.co

m 

11 6400151188 
Công ty TNHH Một thành viên 

xe cơ giới An Tâm 

Lô D2, khu công nghiệp 

Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Xưởng sản xuát máy 

phát điện, máy phát 

điện dùng cho tàu 

thuyền, bản điện, 

thiết bị phân phối và 

điều khiển điện 

27101 0916218621 
cogioiantam@

gmail.com 

12 6400167332 Công ty TNHH Đại Việt 

Lô CN5, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông. 

Nhà máy sản xuất 

cồn công nghiệp 
2011 0888881568 

daongadaiviet

@gmail.com 

13 0400470680 
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 

lắp 504 

Thửa CN13-3, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất bê 

tông đúc sẵn 
23950 05112214469 

Mylinh39@g

mail.com 

14 6000804643 
Công ty TNHH SX-TM và 

Dịch vụ Xanh Đồng 

Lô CN-14, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất 

phân vi sinh 
20120 0905672229 

Hahuyen87_k

@gmail.com 



15 6400431273 
Công ty TNHH MTV công 

nghệ A&M 

Thửa CN12-1 thuộc lô 

CN12, khu công nghiệp 

Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

nhà máy sản xuất trà 

đàn hương và chế 

biến nông sản  

1030 0973859479 
congngheAM

@gmail.com 

16 6400353579 

Công ty TNHH Sản xuất-

Thương mại - Công nghiệp 

Rừng Tây nguyên 

Thửa CN9-1, Lô CN9, 

KCN Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Nhà máy sản xuất 

bồn chứa nước và 

ống nước 

25120 05013682045 
huonglambmt

@gmail.com 

17 6400311988 
Công ty Cổ phần chế biến gỗ 

Hoa Lan 

Thửa CN13-4 thuộc lô 

CN13, KCN Tâm Thắng, 

xã Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 

Nhà máy chế biến gỗ 16291 0914092925 
laivanhoabmt

@gmail.com 

18 6001505639 
Công ty TNHH Hoàng Khánh 

Phát 

Số 58B đường Nguyễn 

Lâm, phường Tự An, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Cơ sở lắp ráp, sửa 

chữa, bảo dưỡng, 

dịch vụ và mua bán 

xe ô tô 

45111 0905558609 

hoangkhanhph

atauto@gmail.

com 

19 6400357615 
Công ty TNHH Một thành viên 

TM-DV An Toàn Phát 

Thửa CN8-1, Lô CN8, khu 

công nghiệp Tâm Thắng, 

xã Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 

Nhà máy sản xuất các 

loại than sạch 
19100 05013606606 

Antoanphat68

@gmail.com 

20 6400348106 
Công ty TNHH sản xuấtnông 

nghiệp Lai Hưng 

Thôn Trung Hòa, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

Nhà máy chế biến 

nông sản xuất khẩu 
1030 

0917670007; 

0915808873 

nguyentanghu

ng74@gmail.c

om 

21 6400309555 
Công ty TNHH SX-TM Thiên 

Vũ Đắk Nông 

Thửa CN13-2 - Lô CN13, 

KCN Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Nhà máy sản xuất 

gạch không nung và 

bê tông thương phẩm 

23950 0913435394 

congtythienvu

@yahoo.com.

vn 

22 6400357277 
Công ty Cổ phần ván công 

nghệ cao BISON 

Lô CN16, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất 

ván dán 
1629 02613687327 

Tuan.yv@biso

npanel.com.vn 



23 6400365694 
Công ty Cổ phần chế biến nông 

sản thực phẩm Thái An 

Thửa CN6-1, Lô CN6, 

KCN Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Nhà máy chế biến 

nông sản thực phẩm 
1030 0919190123 

Nongsanthaian

123@gmail.co

m 

24 
640037363

1 

Công ty TNHH Đại Đoàn 

Kết 

Lô CN18, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất 

than 
19100 01282894016 

lethanhhai210

994@gmail.co

m 

25 6400414052 
Công ty TNHH MTV Vinh 

Phượng 

Lô CN82, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy sản xuất 

than 
19100 0912869113 

vinhphuong

@gmail.com 

26 0402007703 
Công ty TNHH MTV vinh 

thành công 

Lô CN72, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Sản xuất thức ăn 

gia súc phục vụ 

chăn nuôi gia súc, 

gia cầm 

10800 0914529357 
tuyetnga0295

@gmail.com. 

27 6400393902 
Công ty TNHH An Phát Đắk 

Nông 

Lô D4, KCN Tâm Thắng, 

xã Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 

Trung tâm dịch vụ 

thương mại khu 

công nghiệp 

81100 0903566004 

anphatdakno

ng18@gmail.

com 

28 6001629546 
Công ty TNHH dầu FO Tây 

Nguyên 

Lô CN19-1, KCN Tâm 

Thắng, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Tái chế phế liệu cao 

su đã qua sử dụng 
22110 0935685077  

ctdaufotayng

uyen@gmail.

com. 

29 6400373670 
Công ty TNHH MTV sản 

xuất nấm công nghệ cao 

Thửa đất CN6-3, lô 

CN6, khu công nghiệp 

Tâm Thắng, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông, Việt 

Nam 

Sản xuất các loại 

nấm công nghệ cao 
01199 0944094681 

lehongvinh3

757@gmail.c

om 

30 6400429002 

Công ty TNHH MTV sản 

xuất và thương mại Ngọc 

Mỹ Kim 

Lô CN13-6, khu công 

nghiệp Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông, Việt Nam 

Nhà máy kéo rút sắt 24100 0948704466  

congtyngocm

ykim@gmail

.com 



31 0108705693 
Công ty cổ phần kim khí 

và gia dụng Tân á đại 

thành 

Lô D3-3, khu công 

nghiệp Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông, Việt Nam 

Showroom trưng bày, 

giới thiệu và bán các 

sản phẩm của tập đoàn 

tân á đại thành 

25120 0934439999  
contact@tan

adaithanh.vn 

32 6400284396 
Công ty TNHH luyện kim 

Trần Hồng Quân 

Khu công nghiệp Nhân 

Cơ, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk R’lấp, tỉnh Đắk 

Nông 

Nhà máy điện phân 

nhôm 
24202 0462766888 

tranquan@th

q.vn 

33 6400431562 
Công ty Cổ phần Fine 

Rosbusta Việt Nam 

Lô X3, khu công nghiệp 

Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt 

Nam 

Nhà máy sản xuất cà 

phê hoàn tan chất 

lượng cao 

10770 0989294038 

thanhtainewt

ech@gmail.c

om 

34 6400445420 
Công ty TNHH MTV Đức 

Giang - Đắk Nông 

Lô CN16-2, khu công 

nghiệp Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông, Việt Nam 

Nhà máy sản xuất 

phân bón Đức Giang 

- Đắk Nông 

20120 0904373748 

tuantm@duc

giangchem.v

n 

35 6400449760 
Công ty TNHH MTV SX-

TM-XNK Cao Lâm 

Lô X7, khu công nghiệp 

Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt 

Nam 

Nhà máy sản xuất 

viên nén 
1629 0983455022 

congtycaola

m@gmail.co

m 
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